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	PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN
(Ứng viên điền đầy đủ thông tin và gửi phiếu về địa chỉ email: datviet@vietsid.com. 
Thông tin tham khảo tại:  www.vietsid.com )
	Mẫu số: 01/HR-ĐV
Ngày phỏng vấn: ___/___/____
Thử việc ngày:  ___/___/____ 
Ngày báo cáo:  ___/___/____ 

	Họ và tên ứng viên:
	Lê Minh Kha
	Ngày sinh:29/03/2002
	

	Hộ khẩu thường trú:
	Buôn M’Ar, Cư Huê, Eakar, Đắk Lắk

	Địa chỉ hiện tại:
	Lê Thị Hồng, Phường 17, Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

	Số CMND/CCCD:
	066202006852
	Ngày cấp: 01/03/2022
	Nơi cấp: Eakar, Đắk Lắk

	Trình độ chuyên môn:
	Mobile Developer
	Hệ Đào tạo: Đại học
Năm tốt nghiệp: 2024
Nơi đào tạo: HUIT TP.HCM
Số năm kinh nghiệm:   1.5        

	Số điện thoại:
	0848663439
	Email liên hệ:
	 Leminhkha318@gmail.com

	Mã số thuế CN:
	
	Ủy quyền nộp thuế:
	 Có		 Không

	Vị trí ứng tuyển:
	 Lập trình Mobile App	 Lập trình Web/App (Full Stack)
 Phân tích thiết kế hệ thống (DataBase)	 Lập trình hệ thống (Thiết bị)
 Triển khai đào tạo PR Dự án	 Quản trị web và Marketing
 Quản trị dự án/Chuyển đổi số	 Kỹ thuật hệ thống/Tư vấn DV CNTT
 Kinh doanh/Khai thác thị trường	 Khối kế toán/văn phòng	 		

	Ngôn ngữ Lập trình
	 Python   C#.APP.Net  C++    Flutter   Java    React   CSS/HTML   Biết đồ họa

	Chức danh ứng tuyển:
	 Quản lý	 Nhân viên kỹ thuật	 Lập trình viên	 Thực tập sinh

	Nơi làm việc MM
	   Đắk Lắk 	        Tp Hồ Chí Minh		        Đà Nẵng		            Part-Time

	Nguyện vọng làm việc
	 Lâu dài 	        Ngắn hạn	 Tập sự      Tham gia cổ đông

	Thu nhập hiện tại:
	10 triệu VNĐ
	Thu nhập đề xuất:
	10 triệu VNĐ

	Tiêu chí
	Thể loại câu hỏi
	Điểm đánh giá
	Điểm thô
	Ghi chú

	
Kỹ năng 1
	
Kỷ năng xử lý cơ sở dữ liệu
	
	
	

	
Kỹ năng 2
	
Kỹ năng Ngôn ngữ lập trình
	
	
	

	
Kỹ năng 3
	
Kỹ năng xây dựng giao diện
	
	
	

	
Kỹ năng 4
	
Kỹ năng xử lý hệ thống
	
	
	

	
Kỹ năng 5
	
Kỹ năng quan hệ khách hàng
	
	
	

	
Kỹ năng 6
	
Kỹ năng làm việc nhóm
	
	
	

	
Kỹ năng 7
	
Kỹ năng phân tích hệ thống
	
	
	

	 Kỹ năng 8
	Các kỹ năng khác (nếu có)
	

	ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT

	Điểm mạnh
	Điểm yếu
	Kết luận:

	·  Có kinh nghiệm lập trình
·  Có kinh nghiệm kỹ thuật
·  Có kinh nghiệm triển khai đào tạo
·  Hoàn thành bài Test đúng tiến độ
·  Có tiềm năng phát triển
·  Có tinh thần đồng đội 
·  Mong muốn gắng bó lâu dài
·  Ngoại ngữ:
	Nhận xét sau thời gian thử việc:
	Đánh giá:  Đạt   Không đạt
Base salary: 	VNĐ
KPI salary:	 	_VNĐ




Nhận xét đề xuất tuyển dụng: 	 


	ỨNG VIÊN	NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)


BẬC LƯƠNG THAM KHẢO
(Ứng viên chọn bậc lương dự tuyển là lương khởi điểm và tăng dần theo thang lương)
ĐVT: Triệu đồng
	Bậc/Mức
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Trình độ

	B1
	6,0  Tr
	6,5 Tr
	7,0 Tr
	8,0 Tr
	9,0  Tr
	10 Tr
	CĐ/ĐH/SĐH

	B2
	7,0 Tr
	7,5 Tr
	8,0 Tr
	9,0  Tr
	10 Tr
	12 Tr
	CĐ/ĐH/SĐH

	B3
	8,0 Tr
	8,5 Tr
	9,0 Tr
	10 Tr
	11 Tr
	13 Tr
	CĐ/ĐH/SĐH

	B4
	9,0 Tr
	9,5 Tr
	10 Tr
	11  Tr
	12 Tr
	14 Tr
	ĐH/SĐH

	B5
	10 Tr
	12 Tr
	15 Tr
	19 Tr
	24 Tr
	30 Tr
	ĐH/SĐH

	Salary
	Mức thu nhập =(Lương CB + Lương KPI*[Tỷ lệ đạt])– (Bảo hiểm + Thuế TNCN)

	Mức KPI
	[bookmark: _GoBack]Tỷ lệ KPI đề xuất từ 50% - 300% so với mức lương chính tùy năng lực ứng viên


Các quy định khác:
1. Ứng viên trúng tuyển cam kết làm việc tại Công ty ít nhất 2 năm trở lên 
2. Ứng viên trúng tuyển được gửi đi đào tạo lại cam kết làm việc 3 năm trở lên
3. Ứng viên trúng tuyển vào bậc/mức lương nào thì mức đó là mức khởi điểm 
4. Quy định về thi tuyển theo mức lương chỉ dành cho ứng viên kỹ thuật và kinh doanh
5. Quy chế nâng lương thục hiện theo ngạch/bậc lương áp dụng cho doanh nghiệp theo luật LĐ
6. Mức đóng BHXH,BHYT,BHTN, Quỹ công đoàn căn cứ vào hợp đồng lao động chính thức.
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